
STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

1 Mặt 1 công tắc 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Mặt
20 cái/hộp

10 hộp/thùng
1.1  VND                53,760 

2 Mặt 2 công tắc 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Mặt
20 cái/hộp

10 hộp/thùng
1.2  VND                53,760 

3 Mặt 1 công tắc 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Mặt
20 cái/hộp

10 hộp/thùng
1.3  VND                53,760 

4 Mặt 2 công tắc 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Mặt
20 cái/hộp

10 hộp/thùng
1.4  VND                53,760 

5 Công tắc đơn 1 chiều

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
25 cái/hộp

10 hộp/thùng
01.1  VND                40,320 

6 Công tắc đơn 2 chiều

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
25 cái/hộp

10 hộp/thùng
01.2  VND                45,360 

7 Công tắc đơn 1 chiều 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
02.1  VND                38,640 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A1
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A1

8 Công tắc đơn 2 chiều 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
02.2  VND                43,680 

9 Công tắc đơn 1 chiều 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
03.1  VND                36,960 

10 Công tắc đơn 2 chiều 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
03.2  VND                42,000 

11 Công tắc đôi 1 chiều 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
40 cái/hộp

10 hộp/thùng
04.1  VND                70,560 

12 Công tắc đôi 2 chiều 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
40 cái/hộp

10 hộp/thùng
04.2  VND                75,600 

13 Công tắc chuông cửa 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
05  VND                45,360 

14 Ổ cắm điện 2 chấu 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
46 cái/hộp

10 hộp/thùng
06  VND                43,680 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A1

15 Ổ cắm điện 3 chấu 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
46 cái/hộp

10 hộp/thùng
07  VND                50,400 

16 Ổ cắm điện 3 chấu 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
46 cái/hộp

10 hộp/thùng
08  VND                50,400 

17 Ổ cắm USB đôi 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
32 cái/hộp

10 hộp/thùng
09  VND             161,280 

18 Ổ cắm USB + Type C 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
32 cái/hộp

10 hộp/thùng
10  VND             218,400 

19 Ổ cắm Tivi RG6 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
60 cái/hộp

10 hộp/thùng
11  VND                47,040 

20 Ổ cắm cáp đồng trục 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
60 cái/hộp

10 hộp/thùng
12  VND                58,800 

21 Ổ cắm Mạng RJ45 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
44 cái/hộp

10 hộp/thùng
13  VND                50,400 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A1

22 Ổ cắm Thoại RJ11 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
44 cái/hộp

10 hộp/thùng
14  VND                47,040 

23
Công tắc chính tốc độ quạt hoặc độ 

sáng 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
24 cái/hộp

10 hộp/thùng
15  VND             107,520 

24 Công tắc chỉnh âm thanh 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
32 cái/hộp

10 hộp/thùng
16  VND             126,000 

25 Công tắc cảm ứng 1/2

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
32 cái/hộp

10 hộp/thùng
17  VND             126,000 

26 Đèn báo 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Khác
80 cái/hộp

10 hộp/thùng
18  VND                62,160 

27 Công tắc chuông cửa 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
19  VND                43,680 

28 Ổ cắm điện 2 chấu 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
60 cái/hộp

10 hộp/thùng
20  VND                43,680 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A1

29 Ổ cắm điện 3 chấu 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
40 cái/hộp

10 hộp/thùng
21  VND                48,720 

30 Ổ cắm USB đôi 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
22  VND             161,280 

31 Ổ cắm USB + Type C 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
23  VND             231,840 

32 Ổ cắm Tivi RG6 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
24  VND                45,360 

33 Ổ cắm cáp đồng trục 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
25  VND                58,800 

34 Ổ cắm Thoại RJ11 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
26  VND                45,360 

35 Ổ cắm Mạng RJ45 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
27  VND                50,400 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A1

36 Công tắc chỉnh tốc độ quạt 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
36 cái/hộp

10 hộp/thùng
28  VND             105,840 

37 Công tắc chỉnh độ sáng 1/3

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Công tắc
36 cái/hộp

10 hộp/thùng
29  VND             105,840 

38
Ổ cắm điện đôi 3 chấu + Ổ cắm USB + 

Type C

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
18 cái/hộp

10 hộp/thùng
30  VND             559,440 

39
Ổ cắm điện đôi 3 chấu + Ổ cắm USB 2 

cổng

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
18 cái/hộp

10 hộp/thùng
31  VND             268,800 

40 Ổ cắm điện đôi 2 chấu

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
24 cái/hộp

10 hộp/thùng
32  VND                70,560 

41 Ổ cắm điện đôi 3 chấu

A1-W | Trắng

A1-Y | Vàng

A1-G | Xám

Ổ cắm
24 cái/hộp

10 hộp/thùng
33  VND                75,600 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SmartV Việt Nam

Địa chỉ: 400/26, Tô Ngọc Vân, Phường Thới An, TPHCM, Việt Nam

Hotline: (+84) 8 66 649 639

Email: info@smartv.vn

Website: www.smartv.vn

www.smartv.vn SmartV | 34 Technology For Life



STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

1 Mặt 1 công tắc 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Mặt
20 cái/hộp

10 hộp/thùng
2.1  VND                53,760 

2 Mặt 2 công tắc 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Mặt
20 cái/hộp

10 hộp/thùng
2.2  VND                53,760 

3 Mặt 1 công tắc 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Mặt
20 cái/hộp

10 hộp/thùng
2.3  VND                53,760 

4 Mặt 2 công tắc 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Mặt
20 cái/hộp

10 hộp/thùng
2.4  VND                53,760 

5 Công tắc đơn 1 chiều

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
25 cái/hộp

10 hộp/thùng
01.1  VND                40,320 

6 Công tắc đơn 2 chiều

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
25 cái/hộp

10 hộp/thùng
01.2  VND                45,360 

7 Công tắc đơn 1 chiều 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
02.1  VND                38,640 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A2
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A2

8 Công tắc đơn 2 chiều 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
02.2  VND                43,680 

9 Công tắc đơn 1 chiều 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
03.1  VND                36,960 

10 Công tắc đơn 2 chiều 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
03.2  VND                42,000 

11 Công tắc đôi 1 chiều 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
40 cái/hộp

10 hộp/thùng
04.1  VND                70,560 

12 Công tắc đôi 2 chiều 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
40 cái/hộp

10 hộp/thùng
04.2  VND                75,600 

13 Công tắc chuông cửa 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
05  VND                45,360 

14 Ổ cắm điện 2 chấu 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
46 cái/hộp

10 hộp/thùng
06  VND                43,680 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A2

15 Ổ cắm điện 3 chấu 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
46 cái/hộp

10 hộp/thùng
07  VND                50,400 

16 Ổ cắm điện 3 chấu 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
46 cái/hộp

10 hộp/thùng
08  VND                50,400 

17 Ổ cắm USB đôi 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
32 cái/hộp

10 hộp/thùng
09  VND             161,280 

18 Ổ cắm USB + Type C 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
32 cái/hộp

10 hộp/thùng
10  VND             218,400 

19 Ổ cắm Tivi RG6 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
60 cái/hộp

10 hộp/thùng
11  VND                47,040 

20 Ổ cắm cáp đồng trục 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
60 cái/hộp

10 hộp/thùng
12  VND                58,800 

21 Ổ cắm Mạng RJ45 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
44 cái/hộp

10 hộp/thùng
13  VND                50,400 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A2

22 Ổ cắm Thoại RJ11 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
44 cái/hộp

10 hộp/thùng
14  VND                47,040 

23
Công tắc chính tốc độ quạt hoặc độ 

sáng 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
24 cái/hộp

10 hộp/thùng
15  VND             107,520 

24 Công tắc chỉnh âm thanh 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
32 cái/hộp

10 hộp/thùng
16  VND             126,000 

25 Công tắc cảm ứng 1/2

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
32 cái/hộp

10 hộp/thùng
17  VND             126,000 

26 Đèn báo 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Khác
80 cái/hộp

10 hộp/thùng
18  VND                62,160 

27 Công tắc chuông cửa 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
19  VND                43,680 

28 Ổ cắm điện 2 chấu 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
60 cái/hộp

10 hộp/thùng
20  VND                43,680 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A2

29 Ổ cắm điện 3 chấu 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
40 cái/hộp

10 hộp/thùng
21  VND                48,720 

30 Ổ cắm USB đôi 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
22  VND             161,280 

31 Ổ cắm USB + Type C 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
23  VND             231,840 

32 Ổ cắm Tivi RG6 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
24  VND                45,360 

33 Ổ cắm cáp đồng trục 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
25  VND                58,800 

34 Ổ cắm Thoại RJ11 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
26  VND                45,360 

35 Ổ cắm Mạng RJ45 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
27  VND                50,400 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A2

36 Công tắc chỉnh tốc độ quạt 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
36 cái/hộp

10 hộp/thùng
28  VND             105,840 

37 Công tắc chỉnh độ sáng 1/3

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Công tắc
36 cái/hộp

10 hộp/thùng
29  VND             105,840 

38
Ổ cắm điện đôi 3 chấu + Ổ cắm USB + 

Type C

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
18 cái/hộp

10 hộp/thùng
30  VND             559,440 

39
Ổ cắm điện đôi 3 chấu + Ổ cắm USB 2 

cổng

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
18 cái/hộp

10 hộp/thùng
31  VND             268,800 

40 Ổ cắm điện đôi 2 chấu

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
24 cái/hộp

10 hộp/thùng
32  VND                70,560 

41 Ổ cắm điện đôi 3 chấu

A2-W | Trắng

A2-Y | Vàng

A2-G | Xám

Ổ cắm
24 cái/hộp

10 hộp/thùng
33  VND                75,600 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SmartV Việt Nam

Địa chỉ: 400/26, Tô Ngọc Vân, Phường Thới An, TPHCM, Việt Nam

Hotline: (+84) 8 66 649 639

Email: info@smartv.vn

Website: www.smartv.vn
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

1 Mặt 1 công tắc 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Mặt

20 cái/hộp

10 hộp/thùng
3.1  VND             101,760 

2 Mặt 2 công tắc 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Mặt

20 cái/hộp

10 hộp/thùng
3.2  VND             101,760 

3 Mặt 1 công tắc 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Mặt

20 cái/hộp

10 hộp/thùng
3.3  VND             101,760 

4 Mặt 2 công tắc 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Mặt

20 cái/hộp

10 hộp/thùng
3.4  VND             101,760 

5 Công tắc đơn 1 chiều
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

25 cái/hộp

10 hộp/thùng
01.1  VND                53,760 

6 Công tắc đơn 2 chiều
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

25 cái/hộp

10 hộp/thùng
01.2  VND                59,520 

7 Công tắc đơn 1 chiều 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

48 cái/hộp

10 hộp/thùng
02.1  VND                48,000 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A3
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A3

8 Công tắc đơn 2 chiều 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

48 cái/hộp

10 hộp/thùng
02.2  VND                53,760 

9 Công tắc đơn 1 chiều 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

72 cái/hộp

10 hộp/thùng
03.1  VND                46,080 

10 Công tắc đơn 2 chiều 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

72 cái/hộp

10 hộp/thùng
03.2  VND                49,920 

11 Công tắc đôi 1 chiều 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

40 cái/hộp

10 hộp/thùng
04.1  VND                86,400 

12 Công tắc đôi 2 chiều 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

40 cái/hộp

10 hộp/thùng
04.2  VND                92,160 

13 Công tắc chuông cửa 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

48 cái/hộp

10 hộp/thùng
05  VND                55,680 

14 Công tắc chuông cửa 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

72 cái/hộp

10 hộp/thùng
06  VND                55,680 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A3

15 Ổ cắm điện 2 chấu 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

46 cái/hộp

10 hộp/thùng
07  VND                53,760 

16 Ổ cắm điện 2 chấu 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

60 cái/hộp

10 hộp/thùng
08  VND                51,840 

17 Ổ cắm điện 3 chấu 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

46 cái/hộp

10 hộp/thùng
09  VND                59,520 

18 Ổ cắm điện đôi 2 chấu
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

24 cái/hộp

10 hộp/thùng
10  VND                86,400 

19 Ổ cắm điện đôi 3 chấu
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

24 cái/hộp

10 hộp/thùng
11  VND                92,160 

20 Ổ cắm USB đôi 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

32 cái/hộp

10 hộp/thùng
12  VND             192,000 

21 Ổ cắm USB đôi 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

72 cái/hộp

10 hộp/thùng
13  VND             192,000 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A3

22 Ổ cắm USB + Type C 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

32 cái/hộp

10 hộp/thùng
14  VND             268,800 

23 Ổ cắm USB + Type C 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

48 cái/hộp

10 hộp/thùng
15  VND             280,320 

24 Công tắc chính độ sáng 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

24 cái/hộp

10 hộp/thùng
16  VND             142,080 

25 Công tắc chính tốc độ quạt 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

24 cái/hộp

10 hộp/thùng
17  VND             142,080 

26 Đèn báo 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Khác

80 cái/hộp

10 hộp/thùng
18  VND                74,880 

27 Công tắc chỉnh tốc độ quạt 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

36 cái/hộp

10 hộp/thùng
19  VND             124,800 

28 Công tắc chỉnh độ sáng 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

36 cái/hộp

10 hộp/thùng
20  VND             124,800 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A3

29 Ổ cắm Mạng RJ45 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

44 cái/hộp

10 hộp/thùng
21  VND                57,600 

30 Ổ cắm Thoại RJ11 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

44 cái/hộp

10 hộp/thùng
22  VND                59,520 

31 Ổ cắm Thoại RJ11 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

48 cái/hộp

10 hộp/thùng
23  VND                57,600 

32 Ổ cắm Mạng RJ45 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

48 cái/hộp

10 hộp/thùng
24  VND                59,520 

33 Ổ cắm Tivi RG6 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

72 cái/hộp

10 hộp/thùng
25  VND                57,600 

34 Ổ cắm cáp đồng trục 1/3
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Ổ cắm

72 cái/hộp

10 hộp/thùng
26  VND                67,200 

35 Công tắc chỉnh âm thanh 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

32 cái/hộp

10 hộp/thùng
27  VND             163,200 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A3

36 Công tắc cảm ứng 1/2
A3-Y | Vàng

A3-G | Xám
Công tắc

32 cái/hộp

10 hộp/thùng
28  VND             163,200 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SmartV Việt Nam

Địa chỉ: 400/26, Tô Ngọc Vân, Phường Thới An, TPHCM, Việt Nam

Hotline: (+84) 8 66 649 639

Email: info@smartv.vn

Website: www.smartv.vn
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

1 Mặt 1 công tắc 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Mặt
20 cái/hộp

10 hộp/thùng
4.1  VND                89,040 

2 Mặt 2 công tắc 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Mặt
20 cái/hộp

10 hộp/thùng
4.2  VND                89,040 

3 Mặt 1 công tắc 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Mặt
20 cái/hộp

10 hộp/thùng
4.3  VND                89,040 

4 Mặt 2 công tắc 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Mặt
20 cái/hộp

10 hộp/thùng
4.4  VND                89,040 

5 Công tắc đơn 1 chiều

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
25 cái/hộp

10 hộp/thùng
01.1  VND                47,040 

6 Công tắc đơn 2 chiều

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
25 cái/hộp

10 hộp/thùng
01.2  VND                52,080 

7 Công tắc đơn 1 chiều 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
02.1  VND                42,000 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A4
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A4

8 Công tắc đơn 2 chiều 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
02.2  VND                47,040 

9 Công tắc đơn 1 chiều 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
03.1  VND                40,320 

10 Công tắc đơn 2 chiều 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
03.2  VND                43,680 

11 Công tắc đôi 1 chiều 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
40 cái/hộp

10 hộp/thùng
04.1  VND                75,600 

12 Công tắc đôi 2 chiều 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
40 cái/hộp

10 hộp/thùng
04.2  VND                80,640 

13 Công tắc chuông cửa 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
05  VND                48,720 

14 Công tắc chuông cửa 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
06  VND                48,720 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A4

15 Ổ cắm điện 2 chấu 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
46 cái/hộp

10 hộp/thùng
07  VND                47,040 

16 Ổ cắm điện 2 chấu 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
60 cái/hộp

10 hộp/thùng
08  VND                45,360 

17 Ổ cắm điện 3 chấu 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
46 cái/hộp

10 hộp/thùng
09  VND                52,080 

18 Ổ cắm điện đôi 2 chấu

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
24 cái/hộp

10 hộp/thùng
10  VND                75,600 

19 Ổ cắm điện đôi 3 chấu

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
24 cái/hộp

10 hộp/thùng
11  VND                80,640 

20 Ổ cắm USB đôi 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
32 cái/hộp

10 hộp/thùng
12  VND             168,000 

21 Ổ cắm USB đôi 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
13  VND             168,000 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A4

22 Ổ cắm USB + Type C 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
32 cái/hộp

10 hộp/thùng
14  VND             235,200 

23 Ổ cắm USB + Type C 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
15  VND             245,280 

24 Công tắc chính độ sáng 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
24 cái/hộp

10 hộp/thùng
16  VND             124,320 

25 Công tắc chính tốc độ quạt 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
24 cái/hộp

10 hộp/thùng
17  VND             124,320 

26 Đèn báo 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Khác
80 cái/hộp

10 hộp/thùng
18  VND                65,520 

27 Công tắc chỉnh tốc độ quạt 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
36 cái/hộp

10 hộp/thùng
19  VND             109,200 

28 Công tắc chỉnh độ sáng 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
36 cái/hộp

10 hộp/thùng
20  VND             109,200 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A4

29 Ổ cắm Mạng RJ45 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
44 cái/hộp

10 hộp/thùng
21  VND                50,400 

30 Ổ cắm Thoại RJ11 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
44 cái/hộp

10 hộp/thùng
22  VND                52,080 

31 Ổ cắm Thoại RJ11 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
23  VND                50,400 

32 Ổ cắm Mạng RJ45 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
48 cái/hộp

10 hộp/thùng
24  VND                52,080 

33 Ổ cắm Tivi RG6 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
25  VND                50,400 

34 Ổ cắm cáp đồng trục 1/3

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Ổ cắm
72 cái/hộp

10 hộp/thùng
26  VND                58,800 

35 Công tắc chỉnh âm thanh 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
32 cái/hộp

10 hộp/thùng
27  VND             142,800 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG A4

36 Công tắc cảm ứng 1/2

A4-W | Trắng

A4-Y | Vàng

A4-G | Xám

A4-WG | Vân gỗ

Công tắc
32 cái/hộp

10 hộp/thùng
28  VND             142,800 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SmartV Việt Nam

Địa chỉ: 400/26, Tô Ngọc Vân, Phường Thới An, TPHCM, Việt Nam

Hotline: (+84) 8 66 649 639

Email: info@smartv.vn

Website: www.smartv.vn
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

1 Công tắc đơn 2 chiều

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-01  VND                99,120 

2 Công tắc đơn 2 chiều

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-02  VND                78,960 

3 Công tắc đôi 2 chiều

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-03  VND             122,640 

4 Công tắc 3 2 chiều

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-04  VND             161,280 

5 Công tắc 4 2 chiều

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-05  VND             204,960 

6 Công tắc chuông cửa

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-06  VND                  9,912 

7
Công tắc đơn 2 chiều + Ổ cắm điện 3 

chấu

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Đa năng
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-07  VND             147,840 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG T1
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG T1

8 Ổ cắm điện 2 chấu

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-08  VND                97,440 

9 Ổ cắm USB 2 cổng

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-09  VND             285,600 

10 Ổ cắm USB 3 cổng + Ổ cắm Type C

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-10  VND             446,880 

11 Ổ cắm USB 4 cổng

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-11  VND             517,440 

12 Ổ  cắm điện đôi 2 chấu

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-12  VND             124,320 

13 Ổ  cắm điện đôi 3 chấu

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-13  VND             129,360 

14
Ổ  cắm điện đôi 3 chấu + Ổ cắm USB 2 

cổng

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-14  VND             322,560 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG T1

15
Ổ  cắm điện đôi 3 chấu + Ổ cắm USB + 

Ổ cắm Type C

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-15  VND             593,880 

16 Ổ cắm điện 2 chấu + Ổ cắm điện 3 chấu

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-16  VND             147,840 

17 Ổ cắm điện đôi 3 chấu

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-17  VND             154,560 

18 Ổ cắm Mạng RJ45 + Thoại RJ11

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-18  VND             154,560 

19 Công tắc chỉnh tốc độ quạt

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-19  VND             159,600 

20 Công tắc chỉnh độ sáng

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-20  VND             159,600 

21
Công tắc đơn 2 chiều + Ổ cắm điện đôi 

2 chấu

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Đa năng
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-21  VND             184,800 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG T1

22
Công tắc đơn 2 chiều + Đèn báo + Ổ 

cắm điện 2 chấu

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Đa năng
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-22  VND             203,280 

23
Công tắc đơn 2 chiều + Ổ cắm USB 6 

cổng

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Đa năng
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-23  VND             561,120 

24 Ổ cắm điện 3 2 chấu

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-24  VND             184,800 

25 Ổ cắm USB 6 cổng

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-25  VND             749,280 

26
Công tắc đơn 2 chiều + Công tắc chỉnh 

tốc độ quạt

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-26  VND             211,680 

27 Công tắc chỉnh tốc độ quạt đôi

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-27  VND             282,240 

28
Công tắc đơn 2 chiều + Công tắc chỉnh 

độ sáng

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-28  VND             203,280 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG T1

29 Công tắc chỉnh độ sáng đôi

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-29  VND             282,240 

30
Công tắc đơn 2 chiều + Công tắc chỉnh 

độ sáng đôi

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-30  VND             309,120 

31
Công tắc đôi 2 chiều + Công tắc chỉnh 

độ sáng

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-31  VND             243,600 

32 Công tắc chỉnh âm thanh

T1-W | Trắng

T1-Y | Vàng

T1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
T1-W-32  VND             179,760 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SmartV Việt Nam

Địa chỉ: 400/26, Tô Ngọc Vân, Phường Thới An, TPHCM, Việt Nam

Hotline: (+84) 8 66 649 639

Email: info@smartv.vn

Website: www.smartv.vn
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

1 Công tắc đơn | 2 chiều

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-01  VND                94,080 

2 Công tắc đôi| 2 chiều

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-02  VND             115,200 

3 Công tắc 3 | 2 chiều

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-03  VND             144,000 

4 Công tắc 4 | 2 chiều

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-04  VND             172,800 

5 Công tắc chuông cửa

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-05  VND             101,760 

6
Ổ cắm điện 2 chấu + 3 chấu

Công tắc On/Off có Led

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-06  VND             138,240 

7
Ổ cắm điện 3 chấu + USB + Type C

Công tắc On/Off có Led

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-07  VND             345,600 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG C1
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG C1

8
Ổ cắm điện 3 chấu

Công tắc On/Off có Led

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-08  VND             138,240 

9 Ổ cắm điện 2 chấu + 3 chấu

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-09  VND             124,800 

10 Ổ cắm điện chuẩn Đức

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-10  VND             122,880 

11 Công tắc 1 cực | 25A

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-11  VND             172,800 

12 Công tắc 1 cực | 45A

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-12  VND             240,000 

13 Ổ cắm Tivi RG6

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-13  VND                84,480 

14 Ổ cắm Thoại RJ11

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-14  VND                80,640 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG C1

15 Ổ cắm Thoại RJ45

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-15  VND                84,480 

16 Ổ cắm Tivi RG6 + Mạng RJ45

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-16  VND                90,240 

17 Ổ cắm đôi Thoại RJ11 + Mạng RJ45

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-17  VND                90,240 

18 Ổ cắm đôi Mạng RJ45

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-18  VND                92,160 

19 Ổ cắm cáp đồng trục

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Ổ cắm
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-19  VND                  9,600 

20 Công tắc chỉnh tốc độ quạt

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-20  VND             230,400 

21 Công tắc chỉnh độ sáng

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Công tắc
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-21  VND             230,400 
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMARTV VIỆT NAM

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT NĂM 2025

CÔNG TẮC Ổ CẮM ĐIỆN - DÒNG C1

22 Mặt trắng

C1-W | Trắng

C1-Y | Vàng

C1-G | Xám

Khác
10 cái/hộp

10 hộp/thùng
C1-W-22  VND                53,760 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SmartV Việt Nam

Địa chỉ: 400/26, Tô Ngọc Vân, Phường Thới An, TPHCM, Việt Nam

Hotline: (+84) 8 66 649 639

Email: info@smartv.vn

Website: www.smartv.vn
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STT SẢN PHẨM MÀU SẮC LOẠI QUY CÁCH MÃ HÀNG HÌNH ẢNH  GIÁ NIÊM YẾT 

1
FS-1

Ổ CẮM ÂM SÀN | BẠC
Bạc Ổ cắm

1 cái/hộp

10 hộp/thùng
FS-1  VND             744,000 

2
FS-2

Ổ CẮM ÂM SÀN | VÀNG
Vàng Ổ cắm

1 cái/hộp

10 hộp/thùng
FS-2  VND             744,000 

3
TS-1

Ổ CẮM ÂM BÀN | XÁM
Xám Ổ cắm

1 cái/hộp

10 hộp/thùng
TS-1  VND          2,520,000 

4
TS-2

Ổ CẮM ÂM BÀN | ĐEN
Đen Ổ cắm

1 cái/hộp

10 hộp/thùng
TS-2  VND          2,520,000 

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SmartV Việt Nam

Địa chỉ: 400/26, Tô Ngọc Vân, Phường Thới An, TPHCM, Việt Nam

Hotline: (+84) 8 66 649 639

Email: info@smartv.vn

Website: www.smartv.vn
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